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STT 

 

Họ và tên 

 

Giới 

tính 

 

Chức vụ 
Ngày tháng năm 

sinh 

 

TĐ chuyên môn 

 

Đảng viên 

 

SĐT 

1 2  3 4    

1 Nguyễn Thị Tuyết Mai Nữ Hiệu trưởng 23/11/1975 ĐH Ngữ văn x 0965259975 

2 Đỗ Hải Yến Nữ Phó hiệu trưởng 28/10/1984 ĐH Ngữ văn x 0961518084 

3 Bùi Thị Thu Thủy Nữ TTCM - Giáo viên 06/06/1975 ĐH Ngữ văn x 0602282261 

4 Tạ Thị Minh Nữ TTCM - Giáo viên 10/11/1982 ĐH Toán học x 0834892386 

5 Nguyễn Thị Thanh Minh Nữ TPCM - Giáo viên 30/05/1980 ĐH Sinh học x 0824300580 

6 Vũ Thu Huyền Nữ Giáo viên 04/01/1990 ĐH Văn học – 

CĐ Địa 

x 0971760122 

7 Bùi Thị Nhung Nữ Giáo viên 07/02/1979 ĐH Ngữ văn x 0906101467 

8 Phạm Hồng Hạnh Nữ Giáo viên 03/03/1977 ĐH Tiếng anh  0977705018 

9 Nguyễn Huy Trọng Nam Giáo viên 29/09/1973 ĐH Mỹ thuật  0986132457 

10 Nguyễn Thị Hương Nữ Giáo viên 12/03/1979 ĐH Âm nhạc  0373846682 

11 Nguyễn Thị Hoài Thương Nữ NV Thư viện 15/08/1989 ĐH Thư viện x 0936596322 

12 Dương Thị Trang Nữ NV Thiết bị 01/01/1989 ĐH Thiết bị x 0977890101 

13 Nguyễn Văn Chức Nam Giáo viên 28/08/1990 ĐH Thể dục x 0369212765 

14 Nguyễn Thị Bích Nữ Giáo viên 02/08/1986 Thạc sĩ Vật lý – x 0989423208 



ĐH Toán 

15 Vũ Thị Kiều Trang Nữ Giáo viên 26/10/1993 ĐH Toán học x 0963801280 

16 Nguyễn Thu Hằng Nữ 
TPCM, ĐTN - Giáo 

viên 
14/06/1990 ĐH Ngữ văn x  

0988601830 

17 Nguyễn Kim Tuyến Nữ Giáo viên 05/08/1994 ĐH Hóa học x '0338366336 

18 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ Giáo viên 30/09/1992 ĐH Ngữ văn x 0972407696 

19 Lê Thị Ngọc Anh Nữ TPT - Giáo viên 17/09/1995 ĐH Ngữ văn x 0369209135 
 

20 Bùi Thị Hiên Nữ Giáo viên 05/10/1991 ĐH Lịch sử x 0967095968 

21 Phạm Thị Hải Châu Nữ Giáo viên 13/12/1995 Thạc sĩ Toán học x 0366679838 

22 Dương Xuân Dần Nam TTVP- Kế toán 19/06/1973 Kế toán x 0904676111 

23 Mạc Thị Hồng Nữ Giáo viên 05/02/1985 Đại học Tin học x 0977733538 
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Nguyễn Thị Tuyết Mai 

 


